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Con tôi cần tiêm vắc-xin theo lịch trình ở độ tuổi nào?

8 tuần
•  Vắc-xin 
6 trong 1  
(liều thứ nhất) 
Vắc-xin 
Rotavirus   
(liều thứ nhất) 
Vắc-xin Viêm 
màng não 
mô cầu B 
(MenB)   
(liều thứ nhất) 

 
 

• 
 

 
 

•  

12 tuần 1 tuổi
 

 

 

2-16 tuổi
  
 

12-13 tuổi 

  

16 tuần

 

3 tuổi &  
 4 tháng
  

  

14 tuổi
 

  

 

18 tháng

 

 

 

 

• Vắc-xin 
6 trong 1 
(liều thứ ba) 
Vắc-xin cộng 
hợp Phế cầu 
khuẩn 
(Pneumococcal 
(PVC))   
(liều thứ nhất) 

 
• 

 

 

 

 

• Vắc-xin phòng bệnh 
sởi, quai bị và rubella 
(MMR vaccine)   
(liều thứ nhất) 
Vắc-xin cộng hợp 
Phế cầu khuẩn 
(Pneumococcal 
(PVC))   
(liều thứ hai)
Vắc-xin Viêm màng 
não mô cầu B 
(MenB) (liều thứ ba)

 

•
 

 

•

  

 

 

• Vắc-xin 
phòng bệnh 
sởi, quai bị và 
rubella 
(MMR vaccine)   
(liều thứ hai) 
Vắc-xin 
6 trong 1  
(từ tháng 
1 năm 2026)

 

•

 

 • Vắc-xin 
phòng cúm 
(Flu)  
(mỗi năm) 

• Vắc-xin 
4 trong 1  
(liều tăng 
cường trước 
tuổi đi học) 

• Vắc-xin 
phòng 
bệnh 
do virus 
Papilloma 
ở người 
(HPV)

 

 

• Vắc-xin 
3 trong 1 
(liều tăng cường 
ở độ tuổi thanh 
thiếu niên) 
Vắc-xin viêm 
màng não mô 
cầu nhóm 
huyết thanh 
ACWY 
(MenACWY 
vaccine)

 

•

 
 

•  

 
• 

 
 

•
 

Vắc-xin 
6 trong 1  
(liều thứ hai) 
Vắc-xin 
Rotavirus   
(liều thứ hai) 
Vắc-xin Viêm 
màng não 
mô cầu B 
(MenB)   
(liều thứ hai) 

 

 

 




